                          BÀI 6. CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN.
20 CÂU
A. NHẬN BIẾT:
Câu 1. Bất kì ai cũng có quyền được bắt người, khi người đó đang

A. bị nghi ngờ phạm tội.

B. có dấu hiệu thực hiện phạm tội.

C. thực hiện hành vi phạm tội.

D. chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội.
Câu 2. Người đã bị Tòa án quyết định đưa ra xét xử gọi là    


A. bị hại.


B. bị cáo.

C. bị can.

D. bị kết án.

Câu 3. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân nhằm


A. ngăn chặn hành vi tùy tiện bắt giữ người trái với quy định của pháp luật.


B. bảo vệ sức khỏe cho công dân theo quy định của pháp luật.


C. ngăn chặn hành vi vô cớ đánh người.


D. bảo vệ về mặt tinh thần, danh dự, nhân phẩm của công dân.

 Câu 4. Hành vi nào sau đây là xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác?


A. Tự vệ chính đáng khi bị người khác hành hung.  

B. Khống chế và bắt giữ người phạm tội quả tang.



C. Hai võ sĩ đánh nhau trên võ đài.

 
   
D. Đánh người gây thương tích.

Câu 5. Đánh người là hành vi xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về  


A. nhân phẩm và danh dự của công dân. 


B. tính mạng và sức khỏe của công dân. 


C. tinh thần của công dân. 


D. thân thể của công dân. 

Câu 6. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý trừ trường hợp


A. công an cho phép.     

B. có người làm chứng.   
  
C. pháp luật cho phép.           

D. trưởng ấp cho phép.

B.  THÔNG HIỂU

Câu 7. Cơ quan nào có quyền ra lệnh bắt giam giữ người?


A. Cơ quan thi hành án cấp huyện.                 

B. Phòng điều tra tội phạm công an tỉnh. 


C. Các đội cảnh sát tuần tra giao thông.         

D. Tòa án, Viện Kiểm Sát, Cơ quan điều tra các cấp.

Câu 8. Hành vi vi phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân được thể hiện của việc làm nào dưới đây?


A. Đánh người gây thương tích.

           B. Bắt, giam, giữ người trái pháp luật.


C. Khám xét nhà khi không có lệnh.
    
D. Tự tiện bóc mở thư của người khác.

Câu 9.  Để bắt người đúng pháp luật, cần tuân thủ đúng

A. công đoạn.        



           B. giai đoạn.      

C. trình tự, thủ tục.      



D. thời điểm.

Câu 10. Hành vi nào sau đây xâm hại đến quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm và danh dự của công dân?


A. Vu khống người khác.


B. Bóc mở thư của người khác.

C.Tự ý vào chỗ ở của người khác.          
D. Bắt người không có lý do.

Câu 11. Hành vi nào sau đây xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chổ ở của công dân?

A. Tự ý đuổi người khác khỏi chỗ ở của họ.


B. Chủ nhà trọ phá khóa vào phòng trọ chữa cháy.


C. Hàng xóm sang chữa cháy khi chủ nhà đi vắng.


D. Công an vào khám nhà khi có lệnh của tòa án.

Câu 12. Hành vi tự ý vào nhà hoặc phòng trọ của người khác là xâm phạm đến quyền 


A. bí mật đời tư của công dân.                            

B. bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 


C. bất khả xâm phạm về tài sản của công dân.   

D. bí mật tự do tuyệt đối của công dân. 

C. VẬN DỤNG 

Câu 13. Trường hợp nào sau đây là khám chỗ ở đúng pháp luật?

A. Được pháp luật quy định.


B. Nghi ngờ người phạm tội đang lẩn trốn.


C. Nghi ngờ người trong nhà lấy cắp tài sản của người khác.


D. Phải răn đe người khác phạm tội.

Câu 14. Anh A đánh anh B gây thương tích, làm tổn hại đến sức khỏe của anh B. Hành vi của anh A Xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân?

A.  Bất khả xâm phạm thân thể của công dân.

B.  Pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.


C. Đảm bảo an toàn, sức khỏe.


D. Đảm bảo an toàn tính mạng.
Câu 15. Do mâu thuẫn từ việc thanh toán tiền thuê nhà mà bà A là chủ nhà đã khóa trái cửa nhà lại, giam lỏng hai bạn K, L gần 3 tiếng đồng hồ, sau đó họ mới được giải thoát nhờ sự can thiệp của công an phường. Bà A cho rằng đây là nhà của bà thì bà có quyền khóa lại chứ không phải là nhốt K, L. hành vi của bà A đã xâm phạm đến quyền?
A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

B. Pháp luật bảo hộ về tính mạng của công dân.

C. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

D. Pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.

Câu 16. Hành vi tung tin nói xấu, xúc phạm người khác để hạ uy tín và gây thiệt hại cho người khác là hành vi vi phạm vào quyền nào dưới đây của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về thân thể.

B. Bảo hộ về tính mạng và sức khỏe.

C. Bất khả xâm phạm về chổ ở của công dân.

D. Pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

Câu 17. Việc làm nào dưới đây là xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác?

A. Bố mẹ phê bình con cái khi con cái mắc lỗi.

B. Khống chế và bắt giữ tên trộm khi hắn lẻn vào nhà.

C. Bắt người theo quy định của Tòa án.

D. Vì bất đồng quan điểm nên đã đánh người gây thương tích.
D. VẬN DỤNG CAO

Câu 18. A và B cùng làm ở công ty X. giờ giải lao A rủ các anh B, C, D chơi bài ăn tiền. Do nghi ngờ B ăn gian A đã lao vào đánh B gẫy tay. Những trường hợp nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Cả A,B,C,D.

B. Cả B,C,D.

C. chỉ có A và B.

D. Chỉ có A.
Câu 19. Trên đường đi học về, H nhặt được chiếc điện thoại Iphone 13, về đến nhà H mở ra xem thấy nhiều thông tin nhạy cảm. Sau đó H gửi cho A, B, C cùng xem. B đã gửi thông tin đó lên mạng xã hội? Những trường hợp nào sau đây vi phạm quyền được đảm bảo an toàn và bí mật đời tư của công dân?

A. Cả A,B,C.


B. A,B,H.


C. A và B.


D. Chỉ có B.

Câu 20. Đang truy đuổi trộm, bỗng không thấy hắn đâu. Ông A, B, C định vào ngôi nhà vắng chủ để khám xét. Nếu là một trong ba ông A, B, C em chọn cách giải quyết nào sau đây để đúng với quy định của pháp luật?

A. Dừng lại vì mình không có quyền bắt trộm.      B. Vào nhà đó để kịp thời tìm bắt tên trộm.

C. Chờ chủ nhà về cho phép vào tìm người.          D. Đến trình báo với cơ quan công an.

